[bookmark: bookmark129]BÀI 25: ÔN TẬP CHƯƠNG III
1. [bookmark: bookmark130]Ách thống trị của các triểu đại phong kiến Trung Quôc đối với nhân dân ta
Câu hỏi: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc ?
· Hướng dẫn trả lời:
Sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X là thời Bắc thuộc là vì: Từ năm 179 đến thế kỉ X, dân tộc ta liên tiếp chịu sự thông trị, ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
Câu hỏi: Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chìa ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào?
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Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn hị đô hộ và lập bảng thống kê theo mẫu sau
 (
679 - Thế kỉ X
) (
1
)
 (
6
)
 (
2
)
Hướng dẫn trả lời:
Trong thời kì Bắc thuộc, nước ta bị mất tên, chia ra nhập vào với các quận huyện của Trung Quốc, với những tên gọi khác nhau như sau:
	Thời gian
	Tên nước
	Đơn vị hành chính

	Năm 179 TCN
	Thuộc Hán
	Hai quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.

	Năm 111 TCN
	Châu Giao
	Nhà Hán chia ra ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhât Nam.

	Đầu thế kỉ III
	Giao Châu
	Nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quô"c) và Giao Châu (Au Lạc cũ).

	Đầu thế kỉ VI
	Giao Châu
	Nhà Lương chia nước ta thành:
Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu.

	679 - Thế kỉ X
	An Nam đô hộ phủ
	Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.



Câu hỏi: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc như thê' nào? Chính sách thâm hiểm nhất của chúng là gì?
· Hướng dẫn trả lời:
· Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt: bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế hết sức vô lí, bắt dân ta cống nộp ngà voi, đồi mồi,... quả vải và cả những người thợ thủ công tài giỏi,...
· Chúng giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sản xuất của ta và kìm hãm nhân dân ta sản xuất vũ khí để chông lại chúng.
· Bắt dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán,...
· Chính sách thâm hiểm nhất của chúng là muốn đồng hoá dân tộc ta. 
Câu hỏi: Vì sao nói, chính sách đồng hoá của bọn đô hộ là chính sách thâm hiểm nhất?
· Hướng dẫn trả lời:
Bằng việc đưa người Hán sang sinh sông lâu dài ở nước ta, bắt nhân dân ta theo phong tục, tập quán của người Hán, bắt nhân dân ta học chữ Hán, theo đạo Nho,... âm mưu của chúng vô cùng thâm hiểm, muôn xoá bỏ nền văn hoá của tổ tiên người Việt, xoá tên nước ta trên bản đồ thế giới, biến nước ta trở thành một quận của Trung Quốc, nguy cơ mất dân tộc, mất nước của người Việt. -» Chúng đồng hoá dân tộc ta. Chính sách đồng hoá của bọn đô hộ là chính sách thâm hiểm nhất.
2. [bookmark: bookmark131]Cuộc đây tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc
Câu hỏi: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc theo mẫu sau:
	STT
	Thời
gian
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Người lãnh dạo
	Tóm tắt diễn biễn chính
	Ý nghĩa
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* Hướng dẫn trả lời:
	STT
	Thời
gian
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Người lãnh đạo
	Tóm tắt diễn biến chính
	Ý
nghĩa

	1
	Năm 40
	Hai Bà Trưng
	Hai Bà Trưng
	Mùa xuân năm 40, hai bà phát động khởi nghĩa ồ Mê Linh. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được toàn bô Giao Châu.
	Biểu hiện ý chí quyết tâm giành lại đôc
lập,
chủ
quyền
của
TỔ
quốc.

	2
	Năm 248
	Bà Triệu
	Triệu Thị Trinh
	Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Thanh Hoá) rồi lan ra khắp Giao Châu.
	

	3
	542 - 602
	Lý Bí
	Lý Bí
	Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện. Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Van Xuân.
	



	4
	Năm 722
	Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Ông liên kết được với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa, chiếm được thành Tông Bình.
	

	5
	Trong
khoảng
	Phùng
Hưng
	Phùng
Hưng
	Khoảng năm 776, Phùng Hưng và em là Phùng Hải phát động cuộc khởi nghĩa ở Đường Lâm.
	

	
	776 - 791
	
	
	Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được thành Tống Bình.
	



3. [bookmark: bookmark132]Sự chuyển biến vể kinh tế và văn hoá xã hộỉ
Câu hỏi: Hãy nêu những hiểu hiện cụ thể của những chuyển biến về kinh tế văn hoá của nước ta trong thời Bắc thuộc.
· Hướng dẫn trả lời:
· Về kinh tế: Nghề rèn sắt vẫn phát triển. Trong nông nghiệp, nhân dân đã biết sử dụng sức kéo của trâu bò, biết làm thuỷ lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì, phát triển: nghề gốm, dệt vải và giao lưu buôn bán.
· Về văn hoá: Chữ Hán và đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được truyền vào nước ta. Bên cạnh đó, nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sông theo nếp riêng với những phong tục cể truyền của dân tộc.
· Về xã hội: Xã hội phân hoá sâu sắc.
Câu hỏi: Theo em, sau hơn 1.000 năm hị đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này. 
· Hướng dẫn trả lời:
· Sau hơn 1.000 năm đô hộ tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sông với những đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh giầy, bánh chưng. Điều này chứng tỏ sức sông mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc là không có gì có thể tiêu diệt được.
Câu hỏi: Vì sao nhân dãn ta kiên quyết bảo vệ những phong tục, tập quán của mình?
· Hướng dẫn trả lời:
Vì nhân dân ta luôn tự hào về cội nguồn con Lạc cháu Hồng của mình. Bảo vệ những phong tục, tập quán là bảo vệ các bản sắc riêng của người Việt, không để người Hán đồng hoá biến người Việt thành người Hán. Bởi chúng ta có nền văn hoá riêng, đó là cơ sở để tập hợp lực lượng trong quá trình dựng nước và giữ nước.
Câu hỏi: Hơn 1.000 năm hỉ đô hộ, nhân dãn ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục, tập quán và phát triển kinh tế là nhờ vào đâu?
· Hướng dẫn trả lời:
Hơn 1000 năm bị đô hộ, nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói, phong tục, tập quán và phát triển kinh tế là nhờ vào:
· Lòng yêu nước, tinh thần sáng tạo trong lao động.
· Y thức vươn lên, ý thức bẳo vệ nền văn hoá dân tộc của nhân dân ta. 
Câu hỏi: Hơn 1.000 năm đấu tranh giành lại độc lập? tổ tiên đã để lại cho chúng ta những bài học gì?
· Hướng dẫn trả lời:
Hơn 1.000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta bài học về:
· Lòng yêu nước, tấm gường những anh hùng dân tộc.
· Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.
Ý thức bảo vệ và phát huy nền văn hoá dân tộc.
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